
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 
thôn Đồng Kho, Xã Đồng Trúc, Huyện Thạch Thất, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

18/05/20183. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI KTD VIỆT NAM

0108279325

STT Tên ngành Mã ngành

1. Bán buôn vải, hàng may sẵn, giày dép 4641

2. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
Chi tiết:
Bán buôn vali, cặp, túi, ví, hàng da và giả da 

4649

3. Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông 4652

4. Bán buôn kim loại và quặng kim loại
(không bao gồm kinh doanh vàng, bạc)

4662

5. Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết:
Bán buôn phụ liệu may mặc và giày dép

4669

6. Khai thác đá, cát, sỏi, đất sét 0810

7. Sản xuất vali, túi xách và các loại tương tự, sản xuất yên đệm
Chi tiết:
- Sản xuất va li, túi xách và các loại tương tự, bằng da, da tổng 
hợp hoặc bất cứ nguyên liệu nào khác như nhựa, vải dệt, sợi 
hoặc bìa các tông được lưu hoá, với điều kiện các nguyên liệu 
này sử dụng cùng công nghệ dùng để xử lý da; 
- Sản xuất yên đệm; 
- Sản xuất dây đeo đồng hồ phi kim (từ vải, da, nhựa); 
- Sản xuất các đồ khác từ da hoặc da tổng hợp: dây an toàn, 
túi... 
- Sản xuất dây giày bằng da; 
- Sản xuất roi da, roi nài ngựa

1512

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI 
KTD VIỆT NAM
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: KTD VIETNAM PRODUCTION AND 
TRADING COMPANY LIMITED
Tên công ty viết tắt: 

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0936349090
Email:

Fax:
Website:
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8. Sản xuất gỗ dán, gỗ lạng, ván ép và ván mỏng khác
Chi tiết:
- Sản xuất gỗ dán, bìa giấy đủ mỏng để sử dụng dán hoặc làm 
gỗ dán hoặc sử dụng cho các mục đích khác như: 
+ Tấm gỗ được làm nhẵn, nhuộm, phủ, thấm tẩm, tăng cường 
(có giấy hoặc vải lót sau), 
+ Làm dưới dạng rời, 
- Sản xuất gỗ lạng, ván mỏng và các loại ván
- Sản xuất gỗ mảnh hoặc gỗ thớ, 
- Sản xuất gỗ ván ghép và vật liệu dùng để cách nhiệt bằng 
thuỷ tinh, 
- Sản xuất gỗ dán mỏng, gỗ trang trí ván mỏng

1621

9. Khai thác và thu gom than cứng 0510

10. Khai thác và thu gom than non 0520

11. Sản xuất bao bì bằng gỗ 1623

12. Sản xuất trang phục dệt kim, đan móc 1430

13. Sửa chữa các sản phẩm kim loại đúc sẵn 3311

14. Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng
Chi tiết: 
Bán buôn tre, nứa, gỗ cây và gỗ chế biến 
Bán buôn xi măng
Bán buôn gạch xây, ngói, đá, cát, sỏi
Bán buôn kính xây dựng
Bán buôn sơn, vécni
Bán buôn gạch ốp lát và thiết bị vệ sinh
Bán buôn đồ ngũ kim

4663

15. Sản xuất xi măng, vôi và thạch cao 2394

16. Sản xuất phụ tùng và bộ phận phụ trợ cho xe có động cơ và 
động cơ xe

2930

17. Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính và thiết bị lắp đặt khác trong xây 
dựng trong các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết: 
Bán lẻ đồ ngũ kim trong các cửa hàng chuyên doanh
Bán lẻ sơn, màu, véc ni trong các cửa hàng chuyên doanh
Bán lẻ kính xây dựng trong các cửa hàng chuyên doanh
Bán lẻ xi măng, gạch xây, ngói, đá, cát sỏi và vật liệu xây dựng 
khác trong các cửa hàng chuyên doanh
Bán lẻ gạch ốp lát, thiết bị vệ sinh trong các cửa hàng chuyên 
doanh

4752

18. Hoàn thiện công trình xây dựng 4330

19. Sản xuất đồ gỗ xây dựng 1622

20. Bán lẻ máy vi tính, thiết bị ngoại vi, phần mềm và thiết bị viễn 
thông trong các cửa hàng chuyên doanh

4741
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21. Bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm 4651

22. Xuất bản phần mềm 5820

23. Tư vấn máy vi tính và quản trị hệ thống máy vi tính 6202

24. Khai thác và thu gom than bùn 0892

25. May trang phục (trừ trang phục từ da lông thú) 1410

26. Sản xuất sản phẩm từ da lông thú 1420

27. Cưa, xẻ, bào gỗ và bảo quản gỗ 1610

28. Sửa chữa máy móc, thiết bị 3312

29. Sửa chữa thiết bị điện tử và quang học 3313

30. Sửa chữa thiết bị điện 3314

31. Sửa chữa và bảo dưỡng phương tiện vận tải (trừ ô tô, mô tô, xe 
máy và xe có động cơ khác)

3315

32. Tái chế phế liệu 3830

33. Xây dựng nhà các loại 4100

34. Xây dựng công trình đường sắt và đường bộ 4210

35. Xây dựng công trình công ích 4220

36. Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác
Chi tiết: - Xây dựng công trình công nghiệp, trừ nhà cửa như: 
Các nhà máy lọc dầu; Các xưởng hoá chất
- Xây dựng công trình cửa như: Đường thuỷ, bến cảng và các 
công trình trên sông, các cảng du lịch, cửa cống...;Đập và đê.
- Xây dựng đường hầm ; 

4290

37. Phá dỡ 4311

38. Chuẩn bị mặt bằng 4312

39. Lắp đặt hệ thống điện 4321

40. Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, lò sưởi và điều hoà không 
khí

4322

41. Bảo dưỡng, sửa chữa ô tô và xe có động cơ khác
Chi tiết:
+ Sửa chữa phần cơ, phần điện, hệ thống đánh lửa tự động, 
+ Bảo dưỡng thông thường, 
+ Sửa chữa thân xe, 
+ Sửa chữa các bộ phận của ô tô, 
+ Rửa xe, đánh bóng, phun và sơn, 
+ Sửa tấm chắn và cửa sổ, 
+ Sửa ghế, đệm và nội thất ô tô, 
+ Sửa chữa, bơm vá săm, lốp ô tô, lắp đặt hoặc thay thế, 
+ Xử lý chống gỉ

4520
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42. Bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của ô tô và xe có động cơ 
khác
Chi tiết:
Bán buôn phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của ô tô
Bán lẻ phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của ô tô con (loại 12 
chỗ ngồi trở xuống)    
(trừ hoạt động đấu giá)

4530

43. Bảo dưỡng và sửa chữa mô tô, xe máy 4542

44. Bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của mô tô, xe máy
(trừ hoạt động đấu giá)

4543

45. Đại lý, môi giới, đấu giá
Chi tiết: Đại lý; môi giới thương mại 

4610

46. Bán buôn thực phẩm
Chi tiết: Kinh doanh  thực phẩm chức năng 

4632

47. Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan
Chi tiết:
Bán buôn than đá, than non, than bùn, than củi, than cốc, gỗ 
nhiên liệu

4661

48. Bán lẻ thiết bị nghe nhìn trong các cửa hàng chuyên doanh 4742

49. Bán lẻ hàng may mặc, giày dép, hàng da và giả da trong các 
cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết:
Bán lẻ giày dép trong các cửa hàng chuyên doanh
Bán lẻ hàng may mặc trong các cửa hàng chuyên doanh
Bán lẻ cặp, túi, ví, hàng da và giả da …trong các cửa hàng 
chuyên doanh

4771

50. Lập trình máy vi tính 6201

51. Hoạt động dịch vụ công nghệ thông tin và dịch vụ khác liên 
quan đến máy vi tính
Chi tiết:
Hoạt động dịch vụ công nghệ thông tin và máy vi tính khác 
chưa được phân loại vào đâu như: khắc phục các sự cố máy vi 
tính và cài đặt phần mềm

6209

52. Xử lý dữ liệu, cho thuê và các hoạt động liên quan
Chi tiết:
Hoạt động cung cấp hạ tầng thông tin cho thuê, dịch vụ xử lý 
dữ liệu và các hoạt động có liên quan như: hoạt động cho thuê 
riêng như cho thuê trang Web, dịch vụ truyền suốt hoặc cho 
thuê ứng dụng, cung cấp các dịch vụ ứng dụng thiết bị 
mainframe phân thời cho khách hàng

6311
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5.000.000.000 VNĐ

STT Tên thành 
viên

Nơi đăng ký hộ khẩu 
thường trú đối với 
cá nhân; địa chỉ trụ 
sở chính đối với tổ 

chức

Giá trị vốn góp 
(VNĐ)

Tỷ lệ
(%)

Số CMND (hoặc 
chứng thực cá 
nhân hợp pháp 
khác) đối với cá 
nhân; Mã số doanh 
nghiệp đối với 
doanh nghiệp; Số 
Quyết định thành 
lập đối với tổ chức

Ghi 
chú

1KIỀU 
TRUNG 
DŨNG

thôn Đồng Kho, Xã 
Đồng Trúc, Huyện 
Thạch Thất, Thành 
phố Hà Nội, Việt 
Nam

2.500.000.000 50,000 001085009396

2 LÊ XUÂN 
TIẾN

Tập thể Bảo tàng 
HCM, ngõ Bách 
Thảo, Phường Ngọc 
Hà, Quận Ba Đình, 
Thành phố Hà Nội, 
Việt Nam

2.500.000.000 50,000 012352317

53. Cổng thông tin
(trừ hoạt động báo chí)

6312

54. Cung ứng lao động tạm thời 7820

55. Cung ứng và quản lý nguồn lao động 7830

56. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được 
phân vào đâu
Chi tiết: -Xuất khẩu, nhập khẩu các mặt hàng công ty kinh 
doanh 
(không bao gồm hoạt động đấu giá)

8299(Chính)

57. Sửa chữa máy vi tính và thiết bị ngoại vi 9511

7. Danh sách thành viên góp vốn: 

8. Người đại diện theo pháp luật:

6. Vốn điều lệ: 

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân:       001085009396
Ngày cấp: Nơi cấp:

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: thôn Đồng Kho, Xã Đồng Trúc, Huyện Thạch Thất, 
Thành phố Hà Nội, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: Phòng 1124 tòa HH1C, chung cư Linh Đàm, đường Linh Đường, 
Phường Hoàng Liệt, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Họ và tên:   KIỀU TRUNG DŨNG Nam

17/04/1985 Kinh Việt Nam

29/10/2015 Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân 
cư

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Chứng minh nhân dân

Giám đốcChức danh:

5/6Thời gian đăng từ ngày 18/05/2018 đến ngày 17/06/2018



9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội
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